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I. QUANĐIỂM BIÊN SOẠN SÁCH VÀ NHỮNG ĐIỂMMỚI CỦA SGKĐỊA LÍ 11

❖ Quan điểm biên soạn

✓ Bám sát chương trình, kế thừa bộ sách giáo khoa (SGK) hiện hành và học

hỏi kinh nghiệm viết SGK ở các nước tiên tiến

✓ Tăng tính hấp dẫn của SGK

✓ Giúp HS phát triển khả năng tự học

✓ Nội dung SGK được xây dựng theo hướng mở, thuận lợi cho GV trong tổ

chức hoạt động dạy học
6/6/2023 4

A. HƯỚNG DẪN CHUNG



❖ Cơ sở biên soạn

✓ Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết 88/2014/QH13, Quyết định

số 404/QĐ-TTg về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

✓ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT, ngày 22-12-2017 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa,

thẩm định sách giáo khoa (SGK).

✓ Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

✓ Luật Giáo dục (sửa đổi) năm 2019.
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• Chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp 

cận năng lực.

• Các bài học được trình bày theo hình 

thức quy nạp để HS đưa ra các nhận 

định, kết luận.

1. Cách tiếp cận

❖ Những điểm mới
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• Bổ sung phần Hướng dẫn sử dụng

sách và Giải thích thuật ngữ.

• Bổ sung các bài học mới: bài 6, bài 29,

bài 30,...

• Mỗi bài học được cấu trúc làm 4 phần

(tương ứng với 4 hoạt động học tập

trong mẫu kế hoạch theo công văn số

5512 /BGDĐT-GDTrH - năm 2020).

2. Cấu trúc sách và cấu trúc bài học 
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• Nội dung vừa mang tính liên thông giữa

các lớp vừa đảm bảo tính mới.

• Nội dung kiến thức đáp ứng tính cơ bản,

khoa học, hiện đại, thiết thực, phù hợp.

• Các bài học được thiết kế nhằm tạo điều

kiện cho GV vận dụng sáng tạo các

phương pháp dạy học, đánh giá (theo

hướng phát triển năng lực HS).

3. Nội dung kiến thức

Nội dung mang tính liên thông

Nội dung mang tính mới
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• Hệ thống kênh hình phong phú.

• Bản đồ gắn với thuộc tính: chất 

lượng, số lượng, phân bố của 

đối tượng địa lí → được đầu tư

kĩ lưỡng (37 bản đồ).

• Có tuyến thông tin bổ trợ: Ô cửa 

tri thức.

4. Kênh thông tin
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Toàn SGK có đến 11 bài thực hành (bài học độc 

lập) → Giúp HS rèn luyện kĩ năng xử lí số liệu, vẽ 

biểu đồ, đọc bản đồ, viết báo cáo, làm việc nhóm, 

thuyết trình,...

5. Kĩ năng thực hành

Kĩ năng viết và trình bày báo cáo

Kĩ năng xử lí số liệu, vẽ biểu đồ
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• Tích hợp nội môn giữa kiến thức tự nhiên và kinh tế - xã hội.

• Tích hợp liên môn giữa kiến thức môn Địa lí với các môn học khác.

6. Tích hợp nội môn và liên môn



II. CẤU TRÚC SÁCH VÀ CẤU TRÚC BÀIHỌC
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG

Hướng dẫn sử dụng sách

Mục lục

Nội dung bài học

Giải thích thuật ngữ

CẤU 
TRÚC 
SÁCH
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1. Hướng dẫn sử dụng sách

✓ Hiểu cấu trúc bài học

✓ Hiểu ý nghĩa các hoạt động

→Sử dụng sách dễ dàng, hiệu quả
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2. Mục lục

✓ Xem tổng thể

✓ Dễ tra cứu
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Nội dung bài học

(30 bài)

Phần 1. Một số vấn đề về 

kinh tế - xã hội thế giới

Phần 2. Địa lí khu vực 

và quốc gia

7 bài học 

(7 tiết)

23 bài học 

(56 tiết)

3. Phần nội dung bài học

Khoa học,
Logic
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4. Giải thích thuật ngữ

✓ Giải nghĩa thuật ngữ khó 

✓ Giúp HS tự học
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Mở đầu

Hình thành 

kiến thức mới

Yêu cầu cần đạt

Luyện tập

Vận dụng

Cấu trúc bài học



III.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG

Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học:

- Dạy học thông báo - mô tả - liệt kê→ dạy học phát triển tư duy, sáng tạo.

- Tích cực hóa hoạt động của học sinh.

- Thiết kế Kế hoạch bài dạy.

- Phối hợp các phương pháp dạy học.

- Hướng dẫn học sinh khai thác phương tiện dạy học hiệu quả.

- Ứng dụng công nghệ thông tin.



III.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG

Dạy học trực quan Dạy học theo nhóm

Dạy học giải quyết vấn đề
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Dạy học trực quan
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Dạy học theo nhóm
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Dạy học giải quyết vấn đề



IV.HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Hướng dẫn chung:

- Mục tiêu đánh giá.

- Căn cứ đánh giá.

- Tăng cường đánh giá kĩ năng, khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn.

- Đa dạng hóa hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá thường xuyên.
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG



IV.HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG

Đánh giá thường xuyên

Đánh giá định kì
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Mức độ
Tiêu chí

MỨC 1
(30 – 50)

MỨC 2
(51 – 80)

MỨC 3
(81 – 100)

Nội dung
(60%)

Trả lời chưa đầy đủ, còn 
nhiều ý sai
(18 – 30)

Trả lời đầy đủ, còn ý sai
(30,6 – 48)

Trả lời đầy đủ, chính 
xác

(48,6 – 60)

Khả năng làm việc 
nhóm
(20%)

Không có bảng phân công, 
nhiều thành viên không 

làm
(6 – 10)

Có bảng phân công, 
vẫn còn thành viên 

không làm
(10,2 – 16)

Có bảng phân công, tất 
cả thành viên đều làm

(16,2 – 20)

Hình thức
(10%)

Trình bày không rõ ràng
(3 – 5)

Trình bày rõ ràng 
nhưng chưa đẹp

(5,1 – 8)

Rõ ràng, thẩm mĩ
(8,1 – 10)

Thời gian
(10%)

Quá thời gian quy định 3 –
5 phút
(3 – 5)

Vừa đúng thời gian
(5,1 – 8)

Sớm hơn thời gian quy 
định

(8,1 – 10)
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B. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC MỘT SỐ DẠNG BÀI HỌC

30 bài học 

Bài học tìm 
hiểu kiến thức 
mới (23 bài)

Bài thực hành 
(7 bài)



1. Dạng bài tìm hiểu kiến thức mới
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B. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC MỘT SỐ DẠNG BÀI HỌC

BÀI 12. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, XÃ HỘI VÀ KINH TẾ

ĐÔNG NAM Á

(Thời gian thực hiện dự kiến: 4 tiết)
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NỘI DUNG SGK NỘI DUNG GIÁO ÁN (CV 5512)

1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu
Tạo tình huống học tập, kết nối kiến thức HS đã biết (hoặc muốn biết) về địa lí 
khu vực Đông Nam Á.
b) Nội dung
HS vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi về địa 
lí khu vực Đông Nam Á.
c) Sản phẩm
Nội dung trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án sau để dẫn dắt HS vào bài 
học:
+ Phương án 1: GV sử dụng đoạn dẫn nhập trong SGK.
+ Phương án 2: GV sử dụng ngữ liệu từ bài 12 SGK và kết hợp kĩ thuật “động 
não” để HS nêu những điều đã biết về khu vực Đông Nam Á.
+ Phương án 3: sau khi giới thiệu tên bài học, yêu cầu cần đạt của bài học, GV 
chia lớp thành các nhóm, phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu các nhóm HS chọn 
một đơn vị kiến thức các em quan tâm, hoàn thành thông tin vào cột K và W về 
khu vực Đông Nam Á.

28
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NỘI DUNG SGK NỘI DUNG GIÁO ÁN (CV 5512)

– Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Phương án 1 và 2: HS suy nghĩ.
+ Phương án 3: HS suy nghĩ độc lập, ghi nội dung thông tin đã biết và muốn 
biết về khu vực Đông Nam Á. Các thành viên trong nhóm thảo luận, thống nhất 
về một số nội dung ghi vào cột K và W.
– Bước 3: HS trả lời, trình bày kết quả:
+ Phương án 1 và 2: HS phát biểu ý kiến.
+ Phương án 3: đại diện các nhóm trình bày.
– Bước 4: GV nhận xét, dẫn nhập vào nội dung bài mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về lãnh thổ và vị trí địa lí
a) Mục tiêu
HS phân tích được ảnh hưởng của phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí đến sự phát 
triển
kinh tế – xã hội của khu vực Đông Nam Á.
b) Nội dung
HS dựa vào hình 12.1 và thông tin trong bài, hãy:
– Trình bày đặc điểm về phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí khu vực Đông Nam Á.
– Phân tích ảnh hưởng của phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí đến sự phát triển 
kinh tế – xã hội của khu vực. 29
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NỘI DUNG SGK NỘI DUNG GIÁO ÁN (CV 5512)

c) Sản phẩm
Nội dung trình bày của cặp đôi.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV tổ chức cho HS làm việc cặp đôi kết hợp kĩ thuật “chia sẻ nhóm đôi” và 
thực hiện nhiệm vụ ở mục b.
– Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS suy nghĩ, ghi chép câu trả lời ra giấy.
+ HS trao đổi, thảo luận cùng nhau và thống nhất nội dung.
– Bước 3: GV gọi ngẫu nhiên 2 cặp đôi lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung.
– Bước 4: GV nhận xét, góp ý và tổng kết nội dung.
2.2. Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
a) Mục tiêu
HS phân tích được ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đến 
phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Nam Á.
b) Nội dung
HS dựa vào hình 12.1, hình 12.2 và thông tin trong bài, hãy:
– Trình bày đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của khu vực Đông Nam Á.
– Phân tích ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát 
triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Nam Á.
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NỘI DUNG SGK NỘI DUNG GIÁO ÁN (CV 5512)

c) Sản phẩm
Kết quả thảo luận của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV chia lớp thành các nhóm (nhóm tối ưu 4 HS). Mỗi nhóm thực hiện 
một trong các hợp phần của tự nhiên: địa hình và đất đai; khí hậu; sông, hồ; 
sinh vật; khoáng sản; biển. Trong mỗi hợp phần tự nhiên, mỗi nhóm trình bày 
được đặc điểm và ảnh hưởng của hợp phần đó đến phát triển kinh tế – xã hội 
của Đông Nam Á (các nhóm thực hiện
nhiệm vụ ở mục b). GV sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm, kĩ thuật 
“khăn trải bàn” để HS thảo luận và trình bày kết quả.
– Bước 2: các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
– Bước 3: trong mỗi hợp phần tự nhiên, GV gọi ngẫu nhiên một nhóm trình 
bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
– Bước 4: GV đặt câu hỏi cho các nhóm (nếu có), nhận xét, tuyên dương các 
nhóm thực hiện tốt và tổng kết nội dung.
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NỘI DUNG SGK NỘI DUNG GIÁO ÁN (CV 5512)

2.3. Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về dân cư
a) Mục tiêu
HS phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư tới phát triển kinh tế – xã 
hội khu vực Đông Nam Á.
b) Nội dung
HS dựa vào bảng 12.1, hình 12.3, hình 12.4 và thông tin trong bài, hãy:
– Trình bày đặc điểm dân cư của khu vực Đông Nam Á.
– Phân tích tác động của đặc điểm dân cư đến phát triển kinh tế – xã hội khu 
vực Đông Nam Á.
c) Sản phẩm
Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ ở mục b. 
GV sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở, phương pháp dạy học trực quan.
– Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
– Bước 3: GV gọi một số HS trả lời, các HS còn lại nhận xét, bổ sung.
– Bước 4: GV nhận xét, góp ý và tổng kết nội dung.

32
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NỘI DUNG SGK NỘI DUNG GIÁO ÁN (CV 5512)

33

2.4. Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về xã hội
a) Mục tiêu
HS phân tích được tác động của các đặc điểm xã hội tới phát triển kinh tế – xã 
hội khu vực Đông Nam Á.
b) Nội dung
HS dựa vào thông tin trong bài, hãy:
– Cho biết đặc điểm xã hội của khu vực Đông Nam Á.
– Phân tích những ảnh hưởng của đặc điểm xã hội đến sự hợp tác, phát triển 
kinh tế – xã hội trong khu vực.
c) Sản phẩm
Câu trả lời của nhóm HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: giao nhiệm vụ:
+ GV tổ chức cho HS làm việc nhóm để thực hiện nhiệm vụ ở mục b. GV sử 
dụng phương pháp trò chơi “Hiểu ý đồng đội”.
+ GV tổ chức phân nhóm, mỗi nhóm cử 1 đại diện lên bốc thăm nội dung chứa 
các từ khoá, 1 đại diện thực hiện giám sát chéo và chấm điểm nhóm bạn.
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NỘI DUNG SGK NỘI DUNG GIÁO ÁN (CV 5512)

 Nội dung 1: lâu đời, bảo tồn, chất lượng cuộc sống, y tế, phong tục, hợp tác.
 Nội dung 2: đa dạng, giao thoa, du lịch, biết chữ, đầu tư, độc lập.
– Bước 2: các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
– Bước 3: GV gọi đại diện HS mỗi nhóm tham gia trò chơi:
+ Đại diện mỗi nhóm dùng lời để diễn tả từ khoá cho đồng đội của mình. Các 
thành viên khác trong nhóm trả lời. Lưu ý: không được lặp từ, không sử dụng 
tiếng Anh để diễn tả.
+ Giám sát viên tổng kết điểm các nhóm.
– Bước 4: GV nhận xét, góp ý và tổng kết nội dung.
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2.5. Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế chung
a) Mục tiêu
HS trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực 
Đông Nam Á.
b) Nội dung
HS dựa vào các bảng 12.2, 12.3, các hình 12.5, 12.6 và thông tin trong bài, hãy 
trình bày và giải thích tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực Đông Nam Á.
c) Sản phẩm
Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ ở mục b. GV 
sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở, phương pháp dạy học trực quan.
– Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
– Bước 3: GV gọi một số HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.
– Bước 4: GV nhận xét, góp ý và tổng kết nội dung.
2.6. Hoạt động 2.6: Tìm hiểu về các ngành kinh tế
a) Mục tiêu
HS trình bày và giải thích được sự phát triển các ngành kinh tế của khu vực Đông 
Nam Á.

35



6/6/2023 36

NỘI DUNG SGK NỘI DUNG GIÁO ÁN (CV 5512)

c) Sản phẩm
Phiếu học tập số 2 của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV tổ chức lớp thành các nhóm (nhóm tối ưu từ 4 đến 6 HS) để thực 
hiện nhiệm vụ ở mục b. GV sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm, kĩ thuật 
“giao nhiệm vụ” để phân công công việc cho các nhóm thảo luận theo nội dung 
trong phiếu học tập 2.

– Bước 2: các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
– Bước 3: đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
– Bước 4: GV đặt câu hỏi cho các nhóm (nếu có), nhận xét, tuyên dương nhóm thực 

hiện tốt và tổng kết nội dung. 36
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3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu
Củng cố kiến thức bài học.
b) Nội dung
HS thực hiện các nhiệm vụ sau:
Câu 1. Hãy hoàn thành thông tin về ảnh hưởng của một số nhân tố tự nhiên và tài 
nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Nam Á theo bảng 
sau (phần Luyện tập SGK trang 65).
Câu 2. Dựa vào bảng 12.3, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tình hình tăng trưởng GDP của 
khu vực Đông Nam Á so với toàn thế giới, giai đoạn 2000 – 2020. Giải thích xu 
hướng biến động của tăng trưởng kinh tế trong khu vực ở giai đoạn này (phần 
Luyện tập SGK trang 65).
Câu 3. Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.
1. Ý nào dưới đây không thể hiện đặc điểm về phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Nam 
Á?
A. Khu vực Đông Nam Á gồm Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
B. Khu vực Đông Nam Á có một vùng biển rộng lớn.
C. Khu vực Đông Nam Á có diện tích khoảng 4,5 triệu km2.
D. Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
2. Các quốc gia có diện tích rừng hàng đầu khu vực Đông Nam Á là
A. Mi-an-ma và Đông Ti-mo.           B. Việt Nam và Xin-ga-po.
C. Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po.              D. In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma.
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3. Xin-ga-po có lợi thế nổi bật để phát triển ngành kinh tế biển nào dưới đây?
A. Nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản.           B. Giao thông vận tải biển.
C. Khai thác khoáng sản.                               D. Du lịch biển.
4. Với cơ cấu dân số trẻ, khu vực Đông Nam Á có
A. thị trường tiêu thụ hàng hoá rộng lớn. B. sự đa dạng về văn hoá.
C. nguồn lao động dồi dào.                          D. tỉ lệ dân thành thị cao.
5. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm kinh tế khu vực Đông Nam Á?
A. Đường ô tô đóng vai trò quan trọng hàng đầu giúp kết nối khu vực với thế giới.
B. Đông Nam Á có nền nông nghiệp nhiệt đới với lịch sử phát triển lâu đời.
C. Đa số các nước Đông Nam Á trước đây chủ yếu phát triển nông nghiệp.
D. Trong giai đoạn 2010 –2020, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng tỉ 
trọng.
Câu 4. Hãy hoàn thành thông tin vào cột L trong phiếu học tập số 1.
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c) Sản phẩm
Nội dung trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ ở mục b. Trong đó, HS hoạt động cá 
nhân đối với câu 1, 2, 3, hoạt động nhóm đối với câu 4.
– Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Bước 3: GV gọi một số HS lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung.
– Bước 4: GV nhận xét, góp ý và chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu
Liên hệ kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
b) Nội dung
HS thu thập thông tin để chứng minh rằng giữa Việt Nam với các nước trong khu 
vực Đông Nam Á có sự tương đồng về văn hoá (phần Vận dụng SGK trang 65).
c) Sản phẩm
Nội dung trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV giao nhiệm vụ. HS thực hiện nhiệm vụ được giao ở mục b (ngoài giờ 
học).
– Bước 2: HS tìm hiểu và chuẩn bị bài làm của mình.
– Bước 3: GV gọi đại diện HS lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung.
– Bước 4: GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của HS.
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1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu
Tạo tình huống học tập, kết nối kiến thức HS đã biết (hoặc muốn biết) về Ô-xtrây-li-a.
b) Nội dung
GV cho HS xem video giới thiệu về Ô-xtrây-li-a, HS dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu
biết của mình để trả lời câu hỏi: Em có ấn tượng nhất về điều gì của Ô-xtrây-li-a? Hãy chia sẻ với 
các bạn trong lớp.
c) Sản phẩm
Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV sử dụng phương pháp dạy học trực quan, cho HS xem đoạn phim ngắn
“Giới thiệu về nước Úc” và giao nhiệm vụ cho HS thực hiện nhiệm vụ ở mục b.
(link đoạn phim ngắn: https://www.youtube.com/watch?v=HULBhV4XyT0).
– Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Bước 3: GV gọi một số HS trả lời.
– Bước 4: GV nhận xét, góp ý, dẫn nhập vào bài học.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu
– Khai thác, chọn lọc, thu thập được tư liệu từ các nguồn khác về địa lí Ô-xtrây-li-a.
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.
– Viết được báo cáo về tình hình phát triển kinh tế của Ô-xtrây-li-a.
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b) Nội dung
HS dựa vào hình 28.1, hình 28.2, bảng 28, thông tin tham khảo và các nguồn tư 
liệu thu thập khác để viết báo cáo trình bày tình hình phát triển kinh tế của 
Ô-xtrây-li-a.
c) Sản phẩm
Bài báo cáo của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm từ 6 đến 8 HS) kết hợp sử dụng
phương pháp dạy học dự án, đưa ra một số chủ đề dự án để các nhóm thực hiện.
Gợi ý một số chủ đề:
+ Ô-xtrây-li-a – một trong những nền kinh tế lớn của thế giới.
+ Nền nông nghiệp công nghệ cao của Ô-xtrây-li-a.
+ Dịch vụ – ngành kinh tế quan trọng nhất của Ô-xtrây-li-a.
+ Ngành công nghiệp của Ô-xtrây-li-a.
+ …
– Bước 2: các nhóm thực hiện dự án.
– Bước 3: GV gọi đại diện các nhóm trình bày dự án.
– Bước 4: GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của các nhóm. 42
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3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu
– Xác định được sự phân bố kinh tế của Ô-xtrây-li-a trên bản đồ.
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét.
b) Nội dung
HS dựa vào hình 28.1, hãy:
– Xác định sự phân bố một số sản phẩm ngành trồng trọt (lúa mì, nho, cây ăn 
quả,…), ngành chăn nuôi (bò, cừu), ngành đánh bắt hải sản của Ô-xtrây-li-a.
– Xác định sự phân bố một số trung tâm công nghiệp, một số ngành công 
nghiệp (công nghiệp khai thác, điện tử – tin học, hoá chất, hoá dầu, thực 
phẩm,…) của Ô-xtrây-li-a.
– Kể tên một số sân bay, cảng biển, điểm du lịch của Ô-xtrây-li-a.
c) Sản phẩm
Phiếu học tập số 1, 2, 3 của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ:
+ Nhóm 1, 4: hoàn thành phiếu học tập số 1.
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+ Nhóm 2, 5: hoàn thành phiếu học tập số 2.

+ Nhóm 3, 6: hoàn thành phiếu học tập số 3

– Bước 2: các nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Bước 3: GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

– Bước 4: GV đánh giá phiếu học tập của các nhóm và chuẩn kiến thức

44
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1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu
Tạo tình huống học tập, kết nối kiến thức HS đã biết (hoặc muốn biết) về một số vấn đề du lịch thế giới.
b) Nội dung
HS vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi liên quan đến du lịch thế giới.
c) Sản phẩm
Nội dung trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV có thể lựa chọn 1 trong 4 phương án sau để dẫn dắt vào chuyên đề.
+ Phương án 1: GV sử dụng đoạn dẫn nhập trong SCĐ.
+ Phương án 2: GV sử dụng ngữ liệu trong SCĐ kết hợp kĩ thuật “động não” để HS nêu những gì đã biết 
về vấn đề du lịch thế giới.
+ Phương án 3: GV cho HS xem hình ảnh về một số điểm du lịch trên thế giới và trả lời câu hỏi định 
hướng.
+ Phương án 4: GV chia nhóm và sử dụng trò chơi “Ô chữ”, với các câu hỏi liên quan đến du lịch thế giới 
và Việt Nam. HS sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng, một từ khoá sẽ được mở. HS giơ 
tay trả lời từ khoá cần tìm của trò chơi.
– Bước 2: HS theo dõi và suy nghĩ câu trả lời.
– Bước 3: HS thực hiện nhiệm vụ.
– Bước 4: GV nhận xét, tuyên dương HS có kết quả tốt, dẫn nhập vào nội dung chuyên đề.

46



6/6/2023 47

NỘI DUNG SGK NỘI DUNG GIÁO ÁN (CV 5512)

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 2.1: Tìm hiểu tài nguyên du lịch thế giới
a) Mục tiêu
Chứng minh được sự đa dạng, phong phú của các loại tài nguyên du lịch trên thế giới,
liên hệ được với tài nguyên du lịch Việt Nam.
b) Nội dung
HS dựa vào thông tin trong bài, hãy:
– Chứng minh tài nguyên du lịch trên thế giới đa dạng, phong phú.
– Nhận xét sự phân bố các điểm du lịch trên thế giới.
– Liên hệ các tài nguyên du lịch ở Việt Nam.
c) Sản phẩm
Nội dung trình bày, phiếu học tập số 1, 2 của HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1:
+ GV sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở kết hợp kĩ thuật “động não” để HS tìm
hiểu về tài nguyên du lịch, phân loại tài nguyên du lịch.
+ GV sử dụng phương pháp đóng vai, với bối cảnh: du lịch ngày càng phát triển và có
vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia. Các tài nguyên du lịch đều có giá trị, 
vì vậy, một cuộc họp Tài nguyên du lịch thế giới được tổ chức để lựa chọn những loại tài nguyên du lịch 
cần ưu tiên khai thác. GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm từ 4 đến 5 HS) và đóng vai là một loại tài 
nguyên du lịch.
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+ GV yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị một câu khẩu hiệu đại diện thể hiện vai trò quan
trọng của loại tài nguyên du lịch được nhập vai. Từng nhóm phải làm rõ được đặc 
trưng, vai trò của loại tài nguyên mình phụ trách và cho ví dụ ở Việt Nam.
– Bước 2: các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
– Bước 3: đại diện nhóm lần lượt trình bày nội dung của mình vào giấy A0,… sau 
đó tranh luận với các nhóm khác để thuyết phục tài nguyên mình đóng vai cần 
được ưu tiên khai thác. Trong thời gian một nhóm trình bày nội dung thì các nhóm 
khác ghi ý chính liên quan đến tài nguyên du lịch vào phiếu học tập số 1 và số 2.
– Bước 4: GV nhận xét, tuyên dương các nhóm thực hiện tốt và chuẩn kiến thức 
cho HS.
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2.2. Hoạt động 2.2: Tìm hiểu một số loại hình du lịch phổ biến trên thế giới
a) Mục tiêu
Trình bày được một số loại hình du lịch phổ biến trên thế giới hiện nay, liên hệ được với hoạt 
động du lịch ở Việt Nam.
b) Nội dung
HS dựa vào bảng 2.1, bảng 2.2 và thông tin trong bài, hãy:
– Cho biết một số loại hình du lịch phổ biến trên thế giới.
– Trình bày tình hình hoạt động du lịch ở Việt Nam.
c) Sản phẩm
Nội dung trình bày và sơ đồ của nhóm HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở, dạy học theo nhóm, dạy học trực quan, 
nghiên cứu trường hợp điển hình kết hợp kĩ thuật “sơ đồ tư duy”:
+ GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm (mỗi nhóm từ 4 đến 6 HS). Các nhóm thảo luận và trình 
bày kết quả bằng sơ đồ tư duy về một số loại hình du lịch phổ biến trên thế giới.
Lưu ý: trong sơ đồ tư duy, nội dung chính thể hiện ở giữa, các nhánh sơ đồ có độ dày
khác nhau. HS sử dụng từ khoá, hình ảnh minh hoạ hoặc các màu sắc để thể hiện nội
dung cho mỗi nhánh nhằm tăng tính trực quan cho sơ đồ. Ngoài ra, HS có thể cho ví dụ
về sự phát triển của loại hình du lịch gắn với quốc gia cụ thể.
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+ GV sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở kết hợp dạy học trực quan để hướng 
dẫn HS tìm hiểu về tình hình hoạt động du lịch ở Việt Nam.
– Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS trong nhóm làm việc độc lập, ghi lại phần trình bày của mình và thảo luận cùng
nhóm. Kết thúc thảo luận, nhóm HS ghi lại nội dung đã thống nhất bằng sơ đồ tư duy 
trên giấy khổ lớn (như giấy A0).
+ HS dựa vào thông tin trong bài để trình bày tình hình hoạt động du lịch ở Việt Nam
(các loại hình du lịch phổ biến, số lượt khách du lịch quốc tế đến, doanh thu du lịch, 
đóng góp của ngành du lịch trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước,…).
– Bước 3: HS trình bày kết quả:
+ HS trưng bày sản phẩm sơ đồ của nhóm mình. Đại diện nhóm trình bày, các nhóm
khác góp ý, bổ sung.
+ HS trả lời câu hỏi về hoạt động du lịch ở Việt Nam.
– Bước 4: GV nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi cho các nhóm. GV tuyên dương, ghi 
điểm những nhóm làm tốt.
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2.3. Hoạt động 2.3: Tìm hiểu xu hướng phát triển du lịch trên thế giới và định hướng
phát triển du lịch Việt Nam
a) Mục tiêu
– Trình bày được một số xu hướng phát triển du lịch trên thế giới.
– Liên hệ để hiểu được các định hướng phát triển du lịch Việt Nam.
b) Nội dung
Dựa vào hình 2.6, hình 2.7 và thông tin trong bài, hãy trình bày:
– Một số xu hướng phát triển du lịch trên thế giới.
– Các định hướng chủ yếu trong phát triển du lịch Việt Nam.
c) Sản phẩm
Nội dung trình bày của HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm, dạy học trực quan, nghiên cứu trường hợp 
điển hình kết hợp kĩ thuật “khăn trải bàn” để tổ chức hoạt động dạy học. GV chia lớp thành 4 nhóm 
(nhóm tối ưu 4 HS) và thực hiện thảo luận các nội dung sau:
+ Các nhóm chẵn: tìm hiểu về xu hướng phát triển du lịch trên thế giới (kết hợp nghiên cứu trường 
hợp điển hình ở một điểm du lịch cụ thể).
+ Các nhóm lẻ: tìm hiểu về định hướng phát triển du lịch Việt Nam.
– Bước 2: các nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao. HS trong nhóm làm việc độc lập, ghi lại phần 
trình bày của mình và thảo luận cùng nhóm. Kết thúc thảo luận, các HS ghi lại ý kiến chung của nhóm 
về nội dung câu hỏi vào giấy khổ lớn (như giấy A0).
– Bước 3: các nhóm dán kết quả của mình lên bảng. Đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả, các nhóm 
khác bổ sung, nhận xét.
– Bước 4: GV đặt câu hỏi cho các nhóm. GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
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3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu
Củng cố kiến thức bài học.
b) Nội dung
HS thực hiện các nhiệm vụ sau (phần Luyện tập SCĐ trang 30):
Câu 1. Cho ví dụ về các loại tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hoá
ở nước ta.
Câu 2. Chọn một loại hình du lịch được phân loại theo mục đích chuyến đi và tìm hiểu về đặc 
điểm phát triển, phân bố của loại hình du lịch đó trên thế giới.
Câu 3. Trình bày và cho ví dụ về các định hướng phát triển du lịch Việt Nam.
Câu 4. Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.
1. Ý nào dưới đây không đúng khi đề cập đến tài nguyên du lịch tự nhiên?
A. Bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, hệ sinh thái.
B. Bao gồm cảnh quan thiên nhiên, lễ hội, các yếu tố địa chất, địa mạo, thuỷ văn, khí hậu.
C. Bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, thuỷ văn, khí hậu, hệ sinh thái.
D. Bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, thuỷ văn, hệ sinh thái.
2. Những di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam là
A. Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Quần thể di tích Cố đô Huế.
B. Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, vịnh Hạ Long.
C. Quần thể di tích Cố đô Huế, nhã nhạc cung đình Huế, vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
D. Thánh địa Mỹ Sơn, vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
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3. Tài nguyên nào tác động rõ rệt nhất đến việc hình thành tính mùa của du lịch?
A. di tích lịch sử – văn hoá.               B. nguồn nước.
C. lễ hội.                                               D. khí hậu.
4. Nguyên nhân nào tạo nên đặc trưng về tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hoá giữa các
quốc gia?
A. Sự khác nhau về đặc điểm tự nhiên.
B. Sự khác nhau về đặc điểm kinh tế.
C. Sự khác nhau về đặc điểm tự nhiên, văn hoá, xã hội.
D. Sự khác nhau về đặc điểm kinh tế, dân cư, xã hội.
5. Hiện nay trên thế giới, loại hình giao thông vận tải nào chiếm tỉ trọng lớn về số lượt
khách du lịch quốc tế đến?
A. Đường bộ và đường thuỷ.              B. Đường hàng không và đường bộ.
C. Đường sắt và đường ô tô.              D. Đường thuỷ và đường sắt.
6. Khách du lịch tạm dừng ở một quốc gia và đi du lịch trong khi chờ phương tiện giao
thông đưa tới một quốc gia khác được gọi là
A. du lịch quá cảnh.                             B. du lịch tâm linh.
C. du lịch thăm thân nhân.                 D. du lịch nghỉ dưỡng, giải trí.
7. Hiện nay trên thế giới, loại hình du lịch có tỉ trọng khách du lịch quốc tế đến lớn nhất là
A. du lịch thăm thân nhân, sức khoẻ, tâm linh. B. du lịch công vụ và kinh doanh.
C. du lịch nghỉ lễ, nghỉ dưỡng, giải trí.              D. du lịch thực hiện công việc thiện nguyện. 53
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8. Theo dự báo, đến năm 2030, khu vực có số lượt khách du lịch quốc tế đến dẫn đầu
thế giới là
A. khu vực Bắc Âu.                               B. khu vực Mỹ Latinh.
C. khu vực Tây Nam Á.                        D. khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
9. Ý nào dưới đây không phải là xu hướng phát triển của du lịch thế giới hiện nay?
A. Du lịch bền vững.                            B. Du lịch thông minh.
C. Du lịch thực tế ảo.                           D. Du lịch công vụ.
c) Sản phẩm
Nội dung trình bày của HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV có thể tổ chức để HS làm việc cá nhân hoặc làm việc cặp đôi với kĩ thuật
“chia sẻ nhóm đôi”. GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ ở mục b.
– Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Bước 3: GV gọi một số HS hoặc đại diện nhóm HS trình bày, các HS khác nhận xét,
bổ sung.
– Bước 4: GV nhận xét, góp ý, tuyên dương những nhóm trình bày tốt và chuẩn kiến thức.
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4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu
Liên hệ được các ngành nghề liên quan đến du lịch.
b) Nội dung
Dựa vào thông tin trong bài, hãy sưu tầm tài liệu và mô tả vị trí công việc trong ngành
nghề liên quan đến du lịch hiện nay (phần Vận dụng SCĐ trang 30).
c) Sản phẩm
Nội dung sưu tầm của HS.
d) Tổ chức thực hiện
– Bước 1: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ được giao ở mục b (ngoài giờ 
học).
– Bước 2: HS tìm hiểu và chuẩn bị bài làm của mình.
– Bước 3: HS trình bày báo cáo trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
– Bước 4: GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của HS, tuyên dương các HS thực hiện tốt.
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C. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC



o Giới thiệu sách

o Hướng dẫn sử dụng sách

o Ma trận kiến thức, kĩ năng

o Phân phối chương trình

o Kế hoạch giảng dạy tham khảo

o Tài liệu tập huấn

o Video giới thiệu môn học

o …

1. Hệ tài nguyên trực tuyến
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www.chantroisangtao.vn

taphuan.nxbgd.vn

hanhtrangso.nxbgd.vn



✓ Ghi nhận các góp ý của GV, bạn đọc,....

✓ Kết nối tập huấn giữa GV với Tổng Chủ biên, chủ biên, tác giả.

✓ Hỗ trợ phát hành và công tác thư viện.

2. Góc hỗ trợ

www.chantroisangtao.vn/hotro
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